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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Toàn Vẹn 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Nguyễn Văn Sở 

Bà Tr n Thị Chi   

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Tuy t Ngân - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Tân An, tỉnh Long An.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An tham gia 

phiên tòa: Ông Th ch Quanh Thây - Kiể  sát viên.  

 

Ngày 03 tháng 10 nă  2023, t i trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh 

Long An xét    c ng khai vụ án dân s  s  th   thụ  ý số: 242/2023/TLST-DS ngày 17 

tháng 7 nă  2023 về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, theo Quy t định đưa vụ án ra 

 ét    số: 127/2023/QĐXXST-DS ngày 31 tháng 8 nă  2023, giữa các đư ng s :  

- Nguyên đơn: Ngân hàng thư ng   i cổ ph n N2  vi t t t: Ngân hàng TMCP 

N2); Địa chỉ trụ sở: Số B đường C, Phường D, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ng  i đ i di n h p pháp theo pháp  u t: Ông Tr n Ng  Phúc V- Ch c vụ: Chủ 

tịch H i đồng quản trị. 

  i di n theo ủy quy n của  ng V: C ng ty trách nhiệ  hữu h n   t thành viên 

Q và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP N2; địa chỉ trụ sở chính: SR18-SR19 trung tâm 

thư ng   i Q1, Số G Đường N, phường L, thành phố Q, tỉnh Bình Định; địa chỉ  iên hệ 

t i Thành phố Hồ Chí Minh: L u F, Số A Đường A, Phường H, Quận E, Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

Ng  i đ i di n h p pháp theo ủy quy n của nguyên đơn:  

- Ông Ph   An N - Ph  phòng     ý nợ C ng ty TNHH   t thành viên Q và 

khai thác tài sảnNgân hàng TMCP N2; 

- Bà Tr n Khánh H - Chuyên viên     ý nợ - C ng ty TNHH   t thành viên Q và 

khai thác tài sảnNgân hàng TMCP N2; 
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C ng địa chỉ  iên hệ: L u F Số A Đường A, Phường H, Quận E, Thành phố Hồ 

Chí Minh  văn  ản ủy quyền ngày 30/8/2023). 

   đơn: Ông Lưu Trung H1, sinh nă  1996; cư trú t i: Số I Đường N, Phường C, 

thành phố T, tỉnh Long An.  

  các đư ng s  đều v ng  ặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi ki n ngày 08 tháng 5 năm 2023 và các   i khai tiếp theo trong quá 

trình tố tụng, nguyên đơn Ngân hàng TMCP N2 do ông Ph m An N và  à Trần Khánh H 

đ i di n trình  ày:  

Ngày 10 tháng 01 nă  2019,  ng Lưu Trung H1 đ  ký k t hợp đồng tín dụng dư 

nợ giả  d n số 0022/2019/925-CV k   Giấy nhận nợ số 01/GNN-0022/2019/925-CV 

ngày 10/01/2019 để vay tiền của Ngân hàng TMCP N2 – Chi nhánh T1 – Phòng G, cụ 

thể như sau: Số tiền vay: 1.000.000.000 đồng; thời h n vay: 180 tháng;   i suất trong h n: 

12,5 ;   i suất quá h n: 150    i suất trong h n:   i suất được điều chỉnh định k  03 

tháng/  n;  ục đích vay: hoàn tiền  ua BĐS phục vụ nhu c u đời sống.  

Theo đ , để  ảo đả  cho ngh a vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đ  giao k t,  ng 

H1 và Ngân hàng TMCP N2 đ  ký k t Hợp đồng th  chấp quyền s  dụng đất và tài sản 

g n  iền v i đất số: 0021/2019/925-BĐ ngày 10/01/2019; tài sản th  chấp gồ : Quyền s  

dụng đất và tài sản g n  iền v i đất th a số 473, tờ  ản đồ số 15, diện tích 1.239,9 
2
,  o i 

đất: ở n ng th n; địa chỉ:    N, huyện T, tỉnh Long An do ông Lưu Trung H1 đ ng tên 

quyền s  dụng đất theo Giấy ch ng nhận quyền s  dụng đất số BO 396665, số vào sổ cấp 

GCN: CH09113 ngày 30/7/2013, cập nhật  i n đ ng chuyển nhượng cho  ng Lưu Trung 

H1 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai t i huyện T chỉnh  ý vào ngày 

08/01/2019. Hợp đồng th  chấp được c ng ch ng và đăng ký giao dịch  ảo đả  t i Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai t i T vào ngày 10/01/2019. 

Quá trình th c hiện hợp đồng,  ng H1 c  trả được   t số tiền vay cho Ngân 

hàng sau đ  kh ng ti p tục trả nên đ  Ngân hàng đ  chuyển toàn    số nợ vay sang nợ 

quá h n kể t  sau ngày 10/3/2019. Mặc d  Ngân hàng đ  nhiều   n đ n đốc, nh c nhở t o 

điều kiện cho  ng Lưu Trung H1 trả nợ nhưng  ng H1 v n kh ng th c hiện. G n đây, 

ông H1 c   iểu hiện kh ng hợp tác và kh ng c  thiện chí giải quy t nợ vay v i Ngân 

hàng. 

Tính đ n ngày 20/4/2023, số tiền gốc  à  ng H1 còn nợ của Ngân hàng  à 

988.888.000 đồng, tiền   i  à 762.071.866 đồng. 

Tính đ n ngày Tòa án  ét   , số tiền gốc  à  ng H1 còn nợ của Ngân hàng  à 

988.888.000 đồng, tiền   i  à 846.875.739 đồng, tổng c ng gốc và   i  à 1.835.763.739 

đồng.  

Do đ , Ngân hàng TMCP N2 khởi kiện  ng Lưu Trung H1, yêu c u  ng H1 trả 

toàn    số nợ gốc, nợ   i và   i chậ  trả theo Hợp đồng tín dụng và Giấy nhận nợ đ  ký, 

tổng số tiền t   tính đ n ngày 03/10/2023  à 1.835.763.739 đồng, trong đ : tiền nợ gốc  à 

988.888.000 đồng, tiền nợ   i  à 846.875.739 đồng; đồng thời yêu c u ti p tục th c hiện 

hợp đồng th  chấp quyền s  dụng đất số 0021/2019/925-BĐ ngày 10/01/2019 để  ảo 

đả  việc thu hồi nợ của Ngân hàng. N u sau khi     ý tài sản  ảo đả   à v n kh ng đủ 
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trả nợ thì  ng H1 v n c  ngh a vụ ti p tục trả số nợ còn   i cho Ngân hàng cho đ n khi 

thanh toán h t toàn    khoản nợ còn thi u.  

Sau khi thụ  ý vụ án, Tòa án đ  ti n hành niê  y t th ng  áo các văn  ản tố tụng 

của Tòa án cho  ị đ n  ng Lưu Trung H1 t i n i cư trú nhưng  ng H1 v ng  ặt trong 

suốt quá trình tố tụng đồng thời  ng H1 cũng kh ng c  văn  ản trình  ày ý ki n đối v i 

yêu c u khởi kiện của nguyên đ n.  

Bị đ n v ng  ặt kh ng  ý do và nguyên đ n c  đ n yêu c u kh ng ti n hành hòa 

giải nên vụ án kh ng ti n hành hòa giải được và Tòa án đưa ra  ét    theo thủ tục chung. 

Kiể  sát viên Viện kiể  sát nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An tha  gia 

phiên tòa phát  iểu ý ki n của Viện kiể  sát cho rằng:  

Việc tuân theo pháp  uật tố tụng của Th   phán, H i đồng  ét   , Thư ký phiên 

tòa, việc chấp hành pháp  uật của các đư ng s  t  khi thụ  ý và trong quá trình  ét     ảo 

đả  đúng trình t , thủ tục theo quy định của pháp  uật. Đ i diện nguyên đ n c  đ n đề 

nghị  ét    v ng  ặt,  ị đ n  ng Lưu Trung H1 đ  được Tòa án triệu tập hợp  ệ nhưng 

v ng  ặt đ n   n th  hai kh ng  ý do nên Tòa án đưa vụ án ra  ét     à ph  hợp Điều 

238 B   uật Tố tụng dân s . 

Về n i dung vụ án: Căn c  vào ch ng c  do Ngân hàng TMCP N2 cung cấp gồ  

các  ản sao gồ  hợp đồng tín dụng dư nợ giả  d n, hợp đồng th  chấp tài sản c  chữ ký 

của  ng Lưu Trung H1 đ  được c ng ch ng và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai đăng ký giao dịch  ảo đả  ngày 10/01/2019,  ảng kê tính   i tính đ n ngày 

03/10/2023 và giấy ch ng nhận quyền s  dụng đất do  ng H1 đúng tên cho thấy yêu c u 

khởi kiện của Ngân hàng TMCP N2  à c  c  sở chấp nhận. Đề nghị H i đồng  ét    

 u c  ng Lưu Trung H1 phải trả cho Ngân hàng số tiền còn nợ tính đ n ngày 03/10/2023 

 à 1.835.763739 đồng trong đ  nợ gốc  à 988.888.000 đồng và   i t   tính đ n ngày 

03/10/2023  à 846.875.739 đồng. Ông H1 còn ti p tục chịu   i chậ  trả t  ngày 

04/10/2023 theo th a thuận trong hợp đồng tín dụng cho đ n khi trả  ong nợ cho Ngân 

hàng. Ti p tục th c hiện hợp đồng th  chấp hợp đồng th  chấp số 0021/2019/925/BĐ kí 

ngày 10/01/2019 nhằ   ảo đả  thi hành án cho Ngân hàng. Bị đ n phải chịu án phí theo 

quy định của pháp  uật.  

NHẬN ĐỊNH TÒA ÁN: 

[1] Về th   quyền: Ngân hàng TMCP N2 c  đ n khởi kiện tranh chấp đối v i  ng 

Lưu Trung H1, địa chỉ cư trú t i Phường C, thành phố T, tỉnh Long An về yêu c u trả số 

nợ còn thi u trong hợp đồng vay tài sản. Căn c  vào các Điều 26, Điều 35, Điều 39 B  

 uật Tố tụng dân s , Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An thụ  ý giải quy t 

theo thủ tục s  th  . 

[2] Về  ét    v ng  ặt các đư ng s : Đ i diện nguyên đ n c  đ n đề nghị  ét    

v ng  ặt,  ị đ n  ng Lưu Trung H1 đ  được Tòa án tống đ t hợp  ệ các văn  ản tố tụng 

của Tòa án gồ  Th ng  áo về việc thụ  ý vụ án, Quy t định  e   ét, th   định t i ch , 

Th ng  áo phiên h p kiể  tra việc giao n p, ti p cận, c ng khai ch ng c  và hòa giải, 

Quy t định đưa vụ án ra  ét   , Quy t định ho n phiên tòa nhưng  ng H1 v ng  ặt đ n 

  n th  hai kh ng c   ý do. Căn c  Điều 238 B   uật Tố tụng dân s , H i đồng  ét    ti n 

hành  ét    v ng  ặt các đư ng s .  

[3] Xét yêu c u khởi kiện của nguyên đ n thấy rằng:  
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[3.1] Giữa  ng Lưu Trung H1 và Ngân hàng TMCP N2 - Chi nhánh T1 - Phòng G 

c  ký k t Hợp đồng tín dụng dư nợ giả  d n số 0022/2019/925-CV k   Giấy nhận nợ số 

01/GNN-0022/2019/925-CV ngày 10/01/2019. Theo đ ,  ng H1 c  vay của Ngân hàng 

số tiền: 1.000.000.000 đồng; thời h n vay: 180 tháng;   i suất trong h n: 12,5 ;   i suất 

quá h n: 150    i suất trong h n;   i suất được điều chỉnh định k  03 tháng/  n;  ục đích 

vay: hoàn tiền  ua BĐS phụ vụ nhu c u đời sống. Theo Giấy nhận nợ ngày 10/01/2019 

và phụ  ục C1  ịch trả nợ c  chữ ký của  ng Lưu Trung H1 t i  ục Bên được cấp tín 

dụng và N1 nhận tiền  ác định số tiền  ng H1 vay  à 1.000.000.000 đồng c  th a thuận 

phư ng th c trả nợ trả   i vay vào ngày 10, định k  01 tháng/  n; ngày trả   i đ u tiên  à 

10/02/2019; trả nợ gốc theo Lịch trả nợ đính k  .  

[3.2] Quá trình vay,  ng H1 đ  trả nợ gốc được 02 k  v i tổng số tiền 11.112.000 

đồng. Sau đ   ng H1 kh ng th c hiện trả gốc và   i đúng h n  à đ  vi ph   ngh a vụ của 

người vay tiền theo th a thuận trong Hợp đồng tín dụng và văn  ản ca  k t k   theo.  

[3.3] Số tiền nợ gốc  ng H1 còn nợ của Ngân hàng  à 988.888.000 đồng; nợ   i 

trong h n  à 10.498/468 đồng,   i chậ  trả tính đ n ngày 03/10/2023  à 4.708.491 đồng; 

  i quá h n đ n ngày 03/10/2023  à 831.668.780 đồng; tổng c ng tính đ n ngày  ét   , 

ông H1 còn nợ Ngân hàng TMCP N2 số tiền  à 1.835.763.739 đồng.   

[3.4] Do đ , Ngân hàng TMCP N2 khởi kiện yêu c u  ng Lưu Trung H1 trả số 

tiền gốc còn nợ và tiền   i trong h n,   i quá h n,   i chậ  trả   i  à ph  hợp quy định t i 

Điều 463 và 465 B   uật Dân s  2015 nên được H i đồng  ét    chấp nhận. 

[4] Về     ý tài sản th  chấp để  ảo đả  cho khoản nợ vay:  

[4.1] Để  ảo đả  cho khoản vay theo Hợp đồng tín dụng số 0022/2019/925-CV 

ngày 10/01/2019, ông H1 c  ký Hợp đồng th  chấp quyền s  dụng đất số 0021/2019/925-

BĐ ngày 10/01/2019 v i Ngân hàng TMCP N2 th  chấp quyền s  dụng đất và tài sản g n 

 iền v i đất th a số 473, tờ  ản đồ số 15, diện tích 1.239,9 
2
,  o i đất: ở n ng th n; địa 

chỉ:    N, huyện T, tỉnh Long An do ông Lưu Trung H1 đ ng tên quyền s  dụng đất theo 

Giấy ch ng nhận quyền s  dụng đất số BO 396665, số vào sổ cấp GCN: CH09113 ngày 

30/7/2013, cập nhật  i n đ ng chuyển nhượng cho  ng Lưu Trung H1 được Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai t i huyện T chỉnh  ý vào ngày 08/01/2019. Hợp đồng th  chấp 

được c ng ch ng và đăng ký giao dịch  ảo đả  t i Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

t i huyện T vào ngày 10/01/2019  à đúng quy định của pháp  uật nên hợp pháp. 

[4.2] Theo đ , yêu c u của Ngân hàng TMCP N2 về ti p tục th c hiện hợp đồng 

th  chấp quyền s  dụng đất để  ảo đả  cho việc thu hồi nợ của Ngân hàng  à c  căn c , 

ph  hợp v i quy định t i Điều 292, 293, 298, 323 và Điều 299 B   uật Dân s  đồng thời 

ông H1 kh ng c  ý ki n phản đối nên được H i đồng  ét    chấp nhận.  

[5] Về án phí dân s  s  th  : Do yêu c u khởi kiện của nguyên đ n được chấp 

nhận nên  ị đ n  ng Lưu Trung H1 phải chịu án phí v i số tiền 67.072.912  đồng theo 

quy định t i Điều 147 B   uật Tố tụng dân s ; Điều 26 Nghị quy t 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an Thường vụ Quốc h i quy định về 

  c thu,  iễn, giả , thu, n p, quản  ý và s  dụng án phí và  ệ phí Tòa án.  

[6] Về chi phí  e   ét, th   định t i ch  đối v i tài sản th  chấp: tổng c ng  à 

3.000.000 đồng; nguyên đ n Ngân hàng TMCP N2 đ  t    ng và chi phí  ong;  ị đ n 

ông Lưu Trung H1 c  ngh a vụ hoàn trả cho nguyên đ n số tiền này.  

[7] Phát  iểu của Kiể  sát viên t i phiên tòa về thủ tục tố tụng và quan điể  giải 

quy t vụ án  à c  căn c . 
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Vì các  ẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  các Điều 26, 35, 39, 147, 156, 238, 271, 273 B   uật Tố tụng dân s ; 

Áp dụng các Điều 463, 466 B   uật Dân s ; Điều 91 Luật Các tổ ch c tín dụng; 

Điều 26 Nghị quy t 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an Thường vụ 

Quốc h i quy định về   c thu,  iễn, giả , thu, n p, quản  ý và s  dụng án phí và  ệ phí 

Tòa án, 

Tuyên   :  

1. Bu c  ng Lưu Trung H1 c  ngh a vụ trả cho Ngân hàng TMCP N2 số nợ đ  

vay theo Hợp đồng tín dụng số 0022/2019/925-CV ngày 10/01/2019 gồ  nợ gốc  à 

988.888.000  chín tră  tá   ư i tá  triệu, tá  tră  tá   ư i tá  nghìn) đồng và tiền 

  i t   tính đ n h t ngày 03/10/2023  à 846.875.739  tá  tră   ốn  ư i sáu triệu, tá  

tră   ảy  ư i  ă  nghìn,  ảy tră   a  ư i chín) đồng, tổng c ng gốc và   i  à 

1.835.763.739    t t , tá  tră   a  ư i  ă  triệu,  ảy tră  sáu  ư i  a nghìn,  ảy 

tră   a  ư i chín) đồng.  

Kể t  ngày 04/10/2023,  ng Lưu Trung H1 còn phải ti p tục chịu khoản tiền   i 

quá h n của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo   c   i suất  à các  ên th a thuận 

trong hợp đồng tín dụng cho đ n khi thanh toán  ong khoản nợ gốc này. Trường hợp 

trong hợp đồng tín dụng, các  ên c  th a thuận về việc điều chỉnh   i suất cho vay theo 

t ng thời k  của Ngân hàng cho vay thì   i suất  à khách hàng vay phải ti p tục thanh 

toán cho Ngân hàng cho vay theo quy t định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho ph  

hợp v i s  điều chỉnh   i suất của Ngân hàng cho vay.  

Ti p tục th c hiện hợp đồng th  chấp quyền s  dụng đất số 0021/2019/925-BĐ 

ngày 10/01/2019 giữa Ngân hàng TMCP N2 v i  ng Lưu Trung H1  được đăng ký giao 

dịch  ảo đả  t i Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai t i huyện T vào ngày 10/01/2019) 

để  ảo đả  ngh a vụ trả nợ của  ị đ n, cụ thể: N u  ng Lưu Trung H1 kh ng th c hiện 

ngh a vụ trả nợ hoặc th c hiện ngh a vụ trả nợ kh ng đ y đủ thì Ngân hàng được quyền 

yêu c u c  quan thi hành án dân s  phát   i tài sản th  chấp để thi hành án gồ  quyền 

s  dụng đất và tài sản g n  iền v i đất th a số 473, tờ  ản đồ số 15, diện tích 1.239,9 
2
, 

 o i đất: ở n ng th n; địa chỉ:    N, huyện T, tỉnh Long An do ông Lưu Trung H1 đ ng 

tên quyền s  dụng đất theo Giấy ch ng nhận quyền s  dụng đất số BO 396665, số vào sổ 

cấp GCN: CH09113 ngày 30/7/2013, cập nhật  i n đ ng chuyển nhượng cho  ng Lưu 

Trung H1 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai t i huyện T chỉnh  ý vào ngày 

08/01/2019 để  ảo đả  ngh a vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP N2.  

Trường hợp sau khi     ý tài sản  ảo đả  nêu trên  à v n kh ng đủ trả nợ thì 

ông H1 v n phải c  ngh a vụ ti p tục trả số nợ còn   i cho Ngân hàng TMCP N2 cho đ n 

khi trả h t số nợ.  

2. Về án phí dân sợ s  th  : 

- Bị đ n  ng Lưu Trung H1 phải chịu 67.072.912  sáu  ư i  ảy triệu kh ng 

tră   ảy  ư i hai nghìn chín tră  người hai) đồng sung ngân sách Nhà nư c.  

- Hoàn trả cho nguyên đ n Ngân hàng TMCP N2 số tiền t    ng án phí đ  n p 

 à 32.264.398   a  ư i hai triệu, hai tră  sáu  ư i  ốn nghìn,  a tră  chín  ư i tá ) 

đồng theo  iên  ai thu số 00002533 ngày 13/7/2023 của Chi cục Thi hành án dân s  thành 

phố Tân An, tỉnh Long An. 
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3. Về chi phí tố tụng: Bị đ n  ng Lưu Trung H1 phải chịu 3.000.000   a triệu) 

đồng chi phí  e   ét, th   định t i ch ; số tiền này Ngân hàng thư ng   i cổ ph n N2 

đ  t    ng và chi phí  ong,  ng H1 c  ngh a vụ hoàn   i cho Ngân hàng số tiền 

3.000.000   a triệu) đồng.  

Về ngh a vụ chậ  thi hành án: Kể t  ngày  ản án, quy t định c  hiệu   c pháp 

 uật  đối v i các trường hợp c  quan thi hành án c  quyền chủ đ ng ra quy t định thi 

hành án) hoặc kể t  ngày c  đ n yêu c u thi hành án của người được thi hành án  đối v i 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đ n khi thi hành án xong, bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền   i của số tiền còn phải thi hành án theo   c   i 

suất quy định t i Điều 357, Điều 468 của B   uật Dân s  nă  2015, tr  trường hợp pháp 

 uật c  quy định khác. 

4. Về hư ng d n thi hành án: Trường hợp  ản án, quy t định được thi hành theo 

quy định t i Điều 2 Luật Thi hành án dân s  thì người được thi hành án dân s , người 

phải thi hành án dân s  c  quyền th a thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, t  

nguyện thi hành án hoặc  ị cưỡng ch  thi hành án theo quy định t i các điều 6, 7, 7a và 9 

Luật Thi hành án dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định t i Điều 30 

Luật Thi hành án dân s .  

5. Về quyền kháng cáo: Án s  th    ét    c ng khai, đư ng s  v ng  ặt c  

quyền kháng cáo  ản án trong h n 15 ngày kể t  ngày  ản án được tống đ t hợp  ệ.  

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Long An; 
- VKSND tp. Tân An; 
- Chi cục THADS tp. Tân An; 
- Các đư ng s   02); 
- Lưu: HS vụ án, AV. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Toàn Vẹn 

 

 

 

 


